PHIẾU BÀI TẬP
1. Điền ui, ưi
	Bó c……….	cái t…….		 g….... thư	 tầm g ……..
2. Điền ao, eo
	Ch…… đò		quả t…....		ngôi s…...	k…... co
3. Điền au, âu, êu
	Cây c….....       c…... cá	   ch….... chấu	     chú t…….
4. Điền iu, ưu
	Quả l…....		con c..…..	cái đ …...		d….. dàng
5. Nối
		Sa Pa				có thác
		Mưu 				lắc rắc
		Mèo trèo				cây cau
		Lời chào cao hơn		mâm cỗ
		Bàn tay				có năm ngón 

6. Nối 
Quả lựu				hiu hiu thổi.
Bà em				chín đỏ.
Lửa					cháy liu riu.
Gió					đã  nghỉ hưu
Bố đi				câu cá.

7.Sắp xếp từ ngữ thành câu và viết lại câu
a. mặc, bác sĩ, áo bờ lu
…………………………………………………………………
b. trĩu quả, giàn gấc, sai
…………………………………………………………………
c. tập, bé, đi, xe đạp
……………………………………………………………………..
d. mưa, sắp trời
……………………………………………………
e. nở, tím, góc phố, bằng lăng
…………………………………………………………………




II. Đọc hiểu. (2 điểm)
1. Đọc thầm đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 
        Ngày nghỉ, Hà thoải mái vui đùa với hoa trái vườn nhà. Hà thì thầm với cây xoài lúc lỉu quả. Hà cúi trêu đám dây khoai lang đang bò trên mặt đất. Em cùng gió nô giỡn bên những bông huệ trắng. Em đưa tay vuốt ve những cánh thủy tiên đang thi nhau khoe sắc.
Câu 1: Ghi lại các cây trong vườn nhà Hà:
[image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ksohtml15052\wps34.png]
Câu 2: Nối các từ ngữ thích hợp ở cột A với cột B: 
                                   A                                                         B
	          Đám khoai lang
	
	quả sai lúc lỉu

	
	
	

	          Cây xoài
	
	bò trên mặt đất


Bài 3: tr hay ch ?

	.	a mẹ
giò	ả
	cây	e
.	e mát
	cô	ú
.	ú mưa
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